
 

Lớp: 3....... 

Họ và tên: ....................................... 

ÔN LUYỆN THI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 20... - 20... 

MÔN: TOÁN - LỚP 3 

(Thời gian làm bài:   phút) 

Phần 1. Trắc nghiệm  

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Một trại chăn nuôi có 120 con gà, số vịt bằng ¼  số gà. Hỏi trại chăn nuôi đó 

có bao nhiêu con vịt? 

A. 40 con B. 30 con  

C. 25 con D. 480 con 

Câu 2.    1/3  số quả táo là: 

 

 

A. 4 quả B. 2 quả  

C. 3 quả D. 6 quả 

Câu 3. Số 624 được đọc là: 

A. Sáu hai bốn B. Sáu trăm hai 

mươi tư 

Câu 4. Độ dài đường gấp khúc MNPQ 

là: 

C. Sáu trăm hai tư D. Sáu trăm hai chục 

bốn 

 

 
P Q 

A. 110 cm B. 100 cm  
C. 120 cm D. 90 cm 

Câu 5. Trong số 724, giá trị của chữ số 2 gấp mấy lần giá trị của chữ số 4? 

A. 2 lần B. 10 lần  

C. 20 lần D. 5 lần 

Câu 6. Số hình tam giác gấp mấy lần số hình vuông? 

 

 
A. 3 lần B. 4 lần C. 5 lần D. 2 lần 

 

 

M 24 cm N 36 cm 

50 cm 



Phần 2. Tự luận 

Câu 1. Đặt tính rồi tính: 

a) 356 + 128 b) 745 - 239 c) 214 x 4 d) 848 : 4 

 

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

 

a) E là trung điểm của đoạn thẳng AC 

b) Ba điểm B, E, D thẳng hàng 

 

 

 

 

Câu 3. Giải bài toán: 

Hoa và Lan có một số cái kẹp tóc. Nếu Lan cho Hoa 5 cái và Hoa cho lại Lan 8 cái thì 

mỗi bạn có 20 cái. Hỏi lúc đầu Hoa có bao nhiêu cái kẹp tóc? 

Bài giải 

  

Câu 4. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 150 ml + 450 ml .......... 600 ml b) 1 kg ......... 300 g x 3 

c) 500 m : 5 .......... 120 m d) 3 m 5 cm ........ 305 cm 

Câu 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

Hình vẽ bên có:  

 

. ........ hình tứ  giác  

……………hình tam giác                                                                                                                                                   

Câu 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất 

a) 52 + 37 + 48 + 63                                        b) 37 × 18 – 9 × 14 + 100 

………………………………………………………………………………………….. 

A 

B 
E 

D 

C 


